Tháng 5/2014, hacker thực hiện cuộc tấn công mạng vào trang thương mại trực tuyến eBay. Hacker đã xâm nhập vào hệ thống của eBay qua tài khoản của 3 nhân viên và có quyền truy cập nội bộ trong suốt 229 ngày. Toàn bộ 145 triệu người dùng bị lộ thông tin tài khoản bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh và mật khẩu đã mã hóa. Thông tin thanh toán được lưu trữ riêng và không bị đánh cắp. a. Liệt kê các phương thức tấn công hacker có thể sử dụng để lấy cắp thông tin tài khoản của nhân viên. (1 điểm) 
b. Giải thích cụ thể về một phương thức tấn công có thể dẫn đến tình huống trên. (1 điểm)
 c. Đề xuất các biện pháp ứng phó trong tình huống trên. (0.5 điểm) 
d. Đề xuất các biện pháp bảo vệ để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra tình huống tương tự trong tương lai (0.5 điểm) 
e. Đề xuất các biện pháp nhằm sớm phát hiện khi website bị tấn công như tình huống trên.(0.5 điểm) 
f. Giải thích lý do lựa chọn các biện pháp bảo vệ đã đề xuất ở câu d (0.5 điểm)
a. Liệt kê các phương thức tấn công hacker có thể sử dụng để lấy cắp thông tin tài khoản của nhân viên.
· Tấn công phishing: Hacker gửi email giả mạo nhân viên eBay để lấy thông tin tài khoản.
· Tấn công xã hội: Hacker lợi dụng sự cả tin của nhân viên để lấy thông tin tài khoản.
· Tấn công brute force: Hacker sử dụng công cụ để đoán mật khẩu của nhân viên.
· Tấn công man-in-the-middle: Hacker chặn các gói tin giữa nhân viên và eBay để lấy thông tin tài khoản.
· Tấn công SQL injection: Hacker chèn mã độc vào trang web của eBay để lấy thông tin tài khoản của nhân viên.
b. Một phương thức tấn công có thể dẫn đến tình huống trên là phishing. Hacker có thể gửi email giả mạo cho nhân viên của eBay, yêu cầu họ xác nhận thông tin tài khoản hoặc cập nhật mật khẩu. Email có thể chứa một liên kết đến một trang web giả mạo giống như trang web chính thức của eBay, nhưng thực chất là do hacker tạo ra. Khi nhân viên nhấp vào liên kết và nhập thông tin đăng nhập của họ, hacker sẽ lấy được thông tin đó và sử dụng để xâm nhập vào hệ thống của eBay.
c. Các biện pháp ứng phó trong tình huống trên là:
· Thông báo cho người dùng về việc bị xâm nhập và yêu cầu họ thay đổi mật khẩu ngay lập tức.
· Khóa các tài khoản nhân viên bị nghi ngờ bị hacker sử dụng và đặt lại mật khẩu cho chúng.
· Phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguồn gốc và mục đích của cuộc tấn công.
· Kiểm tra và sửa chữa các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của eBay.
d. Các biện pháp bảo vệ để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra tình huống tương tự trong tương lai là:
· Tăng cường giáo dục và huấn luyện nhân viên về cách nhận biết và phòng tránh các email phishing.
· Áp dụng các biện pháp xác thực hai yếu tố (2FA) hoặc nhiều yếu tố (MFA) cho các tài khoản nhân viên và người dùng.
· Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh mẽ và bảo mật để bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm.
· Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các phần mềm và hệ điều hành để vá các lỗ hổng bảo mật.
e. Các biện pháp nhằm sớm phát hiện khi website bị tấn công như tình huống trên là:
· Theo dõi và phân tích các hoạt động đăng nhập bất thường, như đăng nhập từ các địa điểm xa lạ, đăng nhập nhiều lần liên tiếp, đăng nhập vào các thời điểm không thường xuyên.
· Sử dụng các công cụ và dịch vụ bảo mật để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, như tường lửa, chống virus, chống phần mềm độc hại, chống DDoS.
· Thiết lập các cơ chế cảnh báo và báo cáo khi có sự cố bảo mật xảy ra, như gửi email, tin nhắn, điện thoại cho các nhân viên có trách nhiệm.
f. Lý do lựa chọn các biện pháp bảo vệ đã đề xuất ở câu d là:
· Giáo dục và huấn luyện nhân viên là cách hiệu quả để nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân và tổ chức khỏi các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là phishing, vì nhiều cuộc tấn công mạng dựa vào sự thiếu cẩn thận và tin tưởng của con người.
· Xác thực hai yếu tố hoặc nhiều yếu tố là cách tăng cường bảo mật cho các tài khoản, vì nó yêu cầu người dùng cung cấp thêm một yếu tố khác ngoài mật khẩu, như mã OTP, vân tay, khuôn mặt, để xác nhận danh tính.
· Mã hóa và bảo mật dữ liệu là cách bảo vệ các thông tin nhạy cảm khỏi bị đánh cắp hoặc thay đổi bởi hacker, vì nó biến các dữ liệu thành các mã không thể đọc được nếu không có khóa mã hóa.
· Kiểm tra và cập nhật phần mềm và hệ điều hành là cách ngăn chặn hacker khai thác các lỗ hổng bảo mật trong các phần mềm và hệ điều hành, vì các bản cập nhật thường chứa các vá bảo mật để sửa chữa các lỗ hổng đó.

2. Một công ty khởi nghiệp sản xuất và kinh doanh xà phòng thảo dược. Các sản phẩm xà phòng chuyên làm sạch, dưỡng ẩm, tạo hương thơm, kháng khuẩn và làm trắng, có 4 loại xà phòng dựa trên loại da (da khô, da bình thường, da dầu và cho trẻ sơ sinh). Công ty hiện đang bán sản phẩm trên website của công ty và sẽ tìm các nhà phân phối bên thứ ba cho phép họ phân phối sản phẩm với số lượng lớn. Khách hàng mục tiêu: Tầng lớp trung lưu và thượng lưu có ý thức về sức khỏe cũng như ý thức bảo vệ da. Điểm mạnh: - Sản phẩm: o Đa dạng được cung cấp cho tất cả các loại da. o Thảo dược rất thân thiện với làn da o Không có hóa chất độc hại o Không giới hạn độ tuổi Điểm yếu: - Tài chính hạn chế - Sản phẩm không được biết đến rộng rãi - Rất nhiều sản phẩm thay thế - Đội ngũ quản lý và tiếp thị chưa có kinh nghiệm Cơ hội: - Thị trường tiêu dùng đang phát triển đối với xà phòng thảo dược. Thách thức: - Có một số đối thủ cạnh tranh với các chương trình tiếp thị hiệu quả Công ty cần xây dựng kế hoạch tiếp thị phù hợp để quảng bá về sản phẩm và thương hiệu của mình. a. Viết 2 mục tiêu cho kế hoạch tiếp thị trên. (1 điểm) b. Với mỗi mục tiêu, xác định các chiến lược, thiết kế các chiến thuật để đạt mục tiêu. (2 điểm)
a. Mục tiêu 1: Tăng nhận diện thương hiệu và nhu cầu tiêu dùng cho sản phẩm xà phòng thảo dược trong vòng 6 tháng.
· Chiến lược 1: Sử dụng các kênh truyền thông xã hội để tạo hình ảnh và nội dung thu hút người dùng, tăng tương tác và chia sẻ về sản phẩm.
· Chiến thuật 1: Tạo một trang Facebook, Instagram và Pinterest cho công ty và sản phẩm, đăng ảnh chất lượng cao của các loại xà phòng, kèm theo các thông tin về công dụng, thành phần, giá cả và cách mua hàng.
· Chiến thuật 2: Tạo các video ngắn giới thiệu về công ty, quy trình sản xuất, cách sử dụng và lợi ích của xà phòng thảo dược, đăng trên YouTube và chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội khác.
· Chiến thuật 3: Tạo các cuộc thi, khuyến mãi và tặng quà cho người dùng khi like, comment, share hoặc tag bạn bè vào các bài đăng, tăng sự lan truyền và quan tâm đến sản phẩm.
· Chiến lược 2: Hợp tác với các nhà phân phối bên thứ ba để mở rộng thị trường và tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
· Chiến thuật 1: Tìm kiếm và liên hệ với các cửa hàng, siêu thị, nhà thuốc, spa, khách sạn, nhà hàng có liên quan đến thị trường mục tiêu, đề nghị hợp đồng phân phối sản phẩm xà phòng thảo dược với các điều khoản hấp dẫn.
· Chiến thuật 2: Cung cấp các mẫu thử, tài liệu, poster, banner và các vật phẩm quảng cáo khác cho các nhà phân phối, giúp họ giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng một cách hiệu quả.
· Chiến thuật 3: Tổ chức các buổi hội thảo, triển lãm, trình diễn và tư vấn miễn phí về xà phòng thảo dược tại các địa điểm phân phối, tạo cơ hội cho khách hàng trải nghiệm và mua sản phẩm.
b. Mục tiêu 2: Tăng doanh thu bán hàng trực tuyến lên 50% trong vòng 6 tháng.
· Chiến lược 1: Cải thiện website của công ty để tăng khả năng tìm kiếm, trải nghiệm và chuyển đổi khách hàng.
· Chiến thuật 1: Tối ưu hóa website cho các thiết bị di động, tăng tốc độ tải trang, sử dụng các từ khóa liên quan đến xà phòng thảo dược, cập nhật nội dung mới và hấp dẫn thường xuyên.
· Chiến thuật 2: Thiết kế giao diện website đơn giản, dễ nhìn, dễ sử dụng, có các menu, danh mục, bộ lọc, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán và đánh giá rõ ràng và tiện lợi.
· Chiến thuật 3: Tăng sự tin cậy và an toàn cho khách hàng khi mua hàng trên website, bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán an toàn, cung cấp các chính sách bảo hành, đổi trả, giao hàng và hoàn tiền rõ ràng và minh bạch.
· Chiến lược 2: Sử dụng các kỹ thuật tiếp thị trực tuyến để thu hút và giữ chân khách hàng.
· Chiến thuật 1: Tạo và gửi các email tiếp thị cho khách hàng tiềm năng và hiện tại, thông báo về các sản phẩm mới, khuyến mãi, ưu đãi, tin tức và lời khuyên về xà phòng thảo dược.
· Chiến thuật 2: Tạo và chạy các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và các trang web liên quan, nhắm đến các từ khóa, đối tượng và vị trí địa lý phù hợp với thị trường mục tiêu.
· Chiến thuật 3: Tạo và tham gia các cộng đồng trực tuyến liên quan đến xà phòng thảo dược, như các diễn đàn, blog, nhóm, kênh, tương tác và chia sẻ các nội dung hữu ích, giới thiệu và giải đáp các thắc mắc về sản phẩm.
b. Nếu khách hàng khởi kiện công ty B, công ty B sẽ bị xử lý theo Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Điều 179 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 26/2/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Theo Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: "Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu." Trong trường hợp này, công ty B đã sử dụng nhãn hiệu Gucci cho túi xách giả, là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Gucci. Theo Điều 179 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 26/2/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Ngoài ra, công ty B còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, theo Điều 19 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hành vi bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Chương 3: VẤN ĐỀ AN NINH TRONG TMDT
1. so sánh giữa virus và worm và Trojan và ransomeware
Virus, worm, Trojan và ransomware đều là các loại phần mềm độc hại có khả năng gây hại cho máy tính và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác nhau đáng kể:
Phương thức lây nhiễm:
Virus thường phải dựa vào phần mềm hoặc tệp tin khác để lan truyền, ví dụ như email, phần mềm đính kèm hoặc USB. Virus sẽ tiêm mã độc vào các tệp này và khi được chạy, chúng sẽ phát tán ra các tệp tin khác.
Worm có thể tự động sao chép và lây lan mà không cần phải dựa vào phần mềm hay tệp tin khác. Nó có thể tìm kiếm các thiết bị điện tử khác trên mạng và lây nhiễm thông qua các lỗ hổng bảo mật.
Trojan thường được đưa vào máy tính bởi các email lừa đảo hoặc phần mềm giả mạo. Trojan thường giả dạng như một phần mềm hữu ích hoặc hấp dẫn để người dùng tải xuống và cài đặt. Khi được chạy, Trojan sẽ tiêm mã độc vào máy tính và cho phép hacker truy cập vào máy tính của nạn nhân từ xa.
Ransomware thường được phát tán qua email lừa đảo hoặc trang web độc hại. Khi được chạy, ransomware sẽ mã hóa các tệp tin trên máy tính của nạn nhân và yêu cầu nạn nhân phải trả tiền chuộc để nhận được chìa khóa giải mã.
Tác hại:
Virus thường chỉ gây hại cho các tệp tin và phần mềm mà chúng lây nhiễm. Virus có thể xóa, sửa đổi hoặc mã hóa các tệp tin, khiến chúng không thể được sử dụng hoặc hoạt động sai lệch.
Worm có thể gây ra sự cố lớn hơn vì nó có thể lây lan trên một mạng lớn và tấn công nhiều thiết bị. Chúng có thể tạo ra nhiều bản sao của chính nó, làm quá tải mạng và các thiết bị.
Trojan có thể cho phép hacker truy cập vào máy tính của nạn nhân từ xa và thực hiện các hành động độc hại, bao gồm đánh cắp thông tin cá nhân, thực hiện các cuộc tấn công
2. trình bày một số biện pháp chống virus và worm và Trojan và ransomeware
Có một số biện pháp chống virus, worm, Trojan và ransomware mà người dùng có thể thực hiện để bảo vệ máy tính và thiết bị điện tử của mình:
Cài đặt phần mềm diệt virus: Các phần mềm diệt virus như Windows Defender, Norton, Avast, hay McAfee có thể giúp ngăn chặn và loại bỏ các virus và worm khỏi hệ thống.
Tăng cường bảo mật mạng: Đảm bảo tường lửa được bật và cập nhật thường xuyên, tắt chức năng chia sẻ tệp tin trên mạng, sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi thường xuyên là các biện pháp tăng cường bảo mật mạng.
Cập nhật hệ điều hành và phần mềm: Các bản cập nhật bảo mật cho hệ điều hành và phần mềm khác giúp khắc phục các lỗ hổng bảo mật, ngăn chặn sự lây lan của virus, worm và Trojan.
Tạo sao lưu dữ liệu thường xuyên: Để phòng tránh mất mát dữ liệu do ransomware, nên tạo bản sao lưu dữ liệu thường xuyên, và lưu trữ bản sao lưu này trên một thiết bị hoặc ổ đĩa ngoài.
Không kích hoạt liên kết hoặc tệp tin không rõ nguồn gốc: Không kích hoạt bất kỳ liên kết hoặc tệp tin nào không rõ nguồn gốc, đặc biệt là trong các email hoặc tin nhắn từ người lạ.
Sử dụng phần mềm chống spyware: Các phần mềm chống spyware như Spybot Search and Destroy hay Malwarebytes Anti-Malware giúp ngăn chặn Trojan và các loại phần mềm gián điệp khác.
Thực hiện quản lý truy cập đối với tài khoản người dùng: Đảm bảo rằng các tài khoản người dùng được cấp quyền đầy đủ, hạn chế quyền truy cập và chế độ chạy của các chương trình không được tin tưởng.
3. giải thích thực hiện các cuộc tấn công qua dos và ddos,xxs,sql injection
Các cuộc tấn công bảo mật thông tin là những cố gắng trái phép để xâm nhập, thay đổi hoặc phá hủy hệ thống thông tin của một tổ chức hoặc một cá nhân. Sau đây là các cuộc tấn công bảo mật thông tin thông dụng và cách chúng hoạt động:
Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS): Các cuộc tấn công DoS/DDoS nhằm làm cho một trang web, một ứng dụng hoặc một dịch vụ trực tuyến không thể truy cập được bằng cách gửi một lượng lớn các yêu cầu không hợp lệ hoặc không mong muốn đến hệ thống. Điều này gây ra quá tải cho hệ thống và làm cho nó không thể đáp ứng các yêu cầu từ người dùng hợp lệ.
Cross-site scripting (XSS): XSS là một phương pháp tấn công nhắm vào các trang web có lỗ hổng bảo mật. Kẻ tấn công sử dụng mã độc để thêm vào một trang web, khiến nó hiển thị các nội dung độc hại khi người dùng truy cập vào.
SQL injection: Đây là một cuộc tấn công bằng cách chèn mã SQL không hợp lệ vào các yêu cầu web, nhằm lấy thông tin nhạy cảm từ cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các hành động không mong muốn.
4. Các biện pháp chống lại các cuộc tấn công này bao gồm:
Tăng cường bảo mật mạng: Đảm bảo rằng tường lửa được bật và cập nhật thường xuyên, tắt chức năng chia sẻ tệp tin trên mạng, sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi thường xuyên.
Cập nhật hệ điều hành và phần mềm: Các bản cập nhật bảo mật cho hệ điều hành và phần mềm khác giúp khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
Sử dụng mã hóa SSL/TLS: Đảm bảo rằng một trang web sử dụng mã hóa SSL/TLS giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và XSS.
Sử dụng các công cụ chống tấn công: Các công cụ như ModSecurity hay Cloudflare có thể giúp phát hiện
5. giải thích về social Enginering
Social Engineering là một kỹ thuật tấn công giả mạo nhằm lừa đảo hoặc đánh lừa người dùng để tiết lộ thông tin cá nhân hoặc để thực hiện các hành động không mong muốn. Kỹ thuật này thường được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập hoặc thông tin tài chính của người dùng.
Các phương pháp social engineering thường sử dụng làm sao để kẻ tấn công lấy được niềm tin và sự tin tưởng của nạn nhân. Chẳng hạn, kẻ tấn công có thể giả vờ là một người quen, một đồng nghiệp, hoặc một nhân viên của công ty, và yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân khác.
Một số ví dụ của kỹ thuật social engineering bao gồm:
Lừa đảo qua điện thoại: Kẻ tấn công giả vờ là một nhân viên của một tổ chức nào đó và yêu cầu thông tin cá nhân của nạn nhân thông qua điện thoại.
Lừa đảo qua email: Kẻ tấn công gửi email giả mạo cho nạn nhân, giả vờ là một ngân hàng, một công ty hoặc một tổ chức khác và yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân.
Lừa đảo qua trang web giả mạo: Kẻ tấn công tạo ra một trang web giả mạo, giả vờ là một trang web của một tổ chức nào đó và yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân.
Để phòng tránh social engineering, người dùng cần:
Cẩn trọng với các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trên mạng, qua điện thoại hoặc qua email.
Kiểm tra tính xác thực của các yêu cầu trước khi cung cấp thông tin cá nhân.
Không mở các email hoặc tài liệu có đính kèm từ nguồn không xác định hoặc không rõ ràng.
Sử dụng phần mềm chống virus và tường lửa để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ social engineering.
Các biện pháp để ngăn chặn các mối đe doạ an ninh mạng bao gồm:
1. Cập nhật phần mềm và hệ điều hành: Các nhà cung cấp phần mềm và hệ điều hành thường cập nhật các bản vá bảo mật để khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Việc cập nhật phần mềm và hệ điều hành thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn các mối đe doạ an ninh mạng.
2. Sử dụng phần mềm diệt virus và tường lửa: Phần mềm diệt virus và tường lửa là các công cụ quan trọng để bảo vệ máy tính và mạng khỏi các mối đe doạ an ninh mạng. Việc sử dụng phần mềm diệt virus và tường lửa sẽ giúp ngăn chặn các phần mềm độc hại và các cuộc tấn công từ bên ngoài.
3. Sử dụng mật khẩu mạnh và đổi mật khẩu thường xuyên: Sử dụng mật khẩu mạnh và đổi mật khẩu thường xuyên là một biện pháp quan trọng để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân khỏi các mối đe doạ an ninh mạng.
4. Giám sát và phát hiện các hoạt động bất thường: Giám sát và phát hiện các hoạt động bất thường trên mạng là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn các mối đe doạ an ninh mạng. Các công cụ giám sát mạng và phát hiện xâm nhập (IDS/IPS) có thể giúp phát hiện các hoạt động bất thường và ngăn chặn các cuộc tấn công.
5. Đào tạo nhân viên về an ninh mạng: Đào tạo nhân viên về an ninh mạng là một biện pháp quan trọng để giảm thiểu các mối đe doạ an ninh mạng. Nhân viên cần được đào tạo về các phương pháp bảo vệ thông tin và các biện pháp an ninh mạng để có thể phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công.
6. Sử dụng các giải pháp bảo mật mạng: Các giải pháp bảo mật mạng như VPN, SSL, và mã hóa dữ liệu là các công cụ quan trọng để bảo vệ thông tin và ngăn chặn các mối đe doạ an ninh mạng.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]

Tấn công từ chối dịch vụ (DoS - Denial of Service) là một hình thức tấn công mạng nhằm làm cho một dịch vụ trở nên không khả dụng cho người dùng bình thường. Để khắc phục tấn công từ chơi dịch vụ, có thể áp dụng các biện pháp sau:
1. Tăng cường bảo mật hệ thống: Tấn công từ chối dịch vụ thường được thực hiện bằng cách tấn công vào các lỗ hổng bảo mật của hệ thống. Do đó, việc tăng cường bảo mật hệ thống là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn các cuộc tấn công từ chơi dịch vụ.
2. Sử dụng tường lửa và phần mềm chống tấn công: Tường lửa và phần mềm chống tấn công có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ chơi dịch vụ bằng cách chặn các gói tin độc hại hoặc giảm thiểu tác động của chúng.
3. Sử dụng các giải pháp CDN (Content Delivery Network): Các giải pháp CDN có thể giúp giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công từ chơi dịch vụ bằng cách phân phối tải trọng trên nhiều máy chủ khác nhau.
4. Sử dụng các giải pháp tăng cường băng thông: Các giải pháp tăng cường băng thông có thể giúp giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công từ chơi dịch vụ bằng cách tăng cường khả năng xử lý và băng thông của hệ thống.
5. Sử dụng các giải pháp phân tán: Các giải pháp phân tán có thể giúp giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công từ chơi dịch vụ bằng cách phân tán tải trọng trên nhiều máy chủ khác nhau.
6. Theo dõi và phát hiện các cuộc tấn công: Theo dõi và phát hiện các cuộc tấn công từ chơi dịch vụ là một biện pháp quan trọng để khắc phục tấn công và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.
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Tấn công XSS (Cross-Site Scripting) là một hình thức tấn công mạng nhằm chèn mã độc vào trang web và lừa người dùng truy cập vào trang web đó để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành động độc hại. Để ngăn chặn tấn công XSS, có thể áp dụng các biện pháp sau:
1. Kiểm tra đầu vào: Kiểm tra đầu vào là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn tấn công XSS. Các trang web cần kiểm tra đầu vào của người dùng và loại bỏ các ký tự đặc biệt và mã độc trước khi hiển thị trên trang web.
2. Sử dụng mã hóa: Sử dụng mã hóa là một biện pháp quan trọng để bảo vệ thông tin trên trang web khỏi các cuộc tấn công XSS. Các trang web cần sử dụng mã hóa để mã hóa thông tin trước khi hiển thị trên trang web.
3. Sử dụng HTTP Only cookie: Sử dụng HTTP Only cookie là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn tấn công XSS. HTTP Only cookie chỉ cho phép truy cập thông qua giao thức HTTP và không cho phép truy cập thông qua JavaScript, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công XSS.
4. Sử dụng Content Security Policy (CSP): CSP là một cơ chế bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công XSS bằng cách giới hạn các nguồn tài nguyên được truy cập bởi trang web.
5. Sử dụng các thư viện bảo mật: Các thư viện bảo mật như OWASP ESAPI có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công XSS bằng cách cung cấp các công cụ để kiểm tra đầu vào và loại bỏ các ký tự đặc biệt và mã độc.
6. Đào tạo nhân viên về an ninh mạng: Đào tạo nhân viên về an ninh mạng là một biện pháp quan trọng để giảm thiểu các mối đe doạ an ninh mạng. Nhân viên cần được đào tạo về các phương pháp bảo vệ thông tin và các biện pháp an ninh mạng để có thể phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công XSS.
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Tấn công SQL Injection là một hình thức tấn công mạng nhằm chèn mã độc vào truy vấn SQL và lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các hành động độc hại. Để ngăn chặn tấn công SQL Injection, có thể áp dụng các biện pháp sau:
1. Sử dụng các thủ tục lưu trữ (stored procedures): Sử dụng các thủ tục lưu trữ là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn tấn công SQL Injection. Các thủ tục lưu trữ giúp ngăn chặn việc truyền các truy vấn SQL trực tiếp từ ứng dụng đến cơ sở dữ liệu.

2. Kiểm tra đầu vào: Kiểm tra đầu vào là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn tấn công SQL Injection. Các ứng dụng cần kiểm tra đầu vào của người dùng và loại bỏ các ký tự đặc biệt và mã độc trước khi thực hiện truy vấn SQL.
3. Sử dụng các thư viện bảo mật: Các thư viện bảo mật như OWASP ESAPI có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection bằng cách cung cấp các công cụ để kiểm tra đầu vào và loại bỏ các ký tự đặc biệt và mã độc.
4. Sử dụng các công cụ bảo mật: Các công cụ bảo mật như firewall và IDS (Intrusion Detection System) có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection bằng cách phát hiện và chặn các truy vấn SQL độc hại.
5. Sử dụng mã hóa: Sử dụng mã hóa là một biện pháp quan trọng để bảo vệ thông tin trên cơ sở dữ liệu khỏi các cuộc tấn công SQL Injection. Các cơ sở dữ liệu cần sử dụng mã hóa để mã hóa thông tin trước khi lưu trữ trên cơ sở dữ liệu.
6. Đào tạo nhân viên về an ninh mạng: Đào tạo nhân viên về an ninh mạng là một biện pháp quan trọng để giảm thiểu các mối đe doạ an ninh mạng. Nhân viên cần được đào tạo về các phương pháp bảo vệ thông tin và các biện pháp an ninh mạng để có thể phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection.
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Liệt kê các phương thức mà hacker tấn công
1. Tấn công DDoS (Distributed Denial of Service): Tấn công DDoS là một hình thức tấn công mạng nhằm làm cho một trang web hoặc một hệ thống mạng không thể hoạt động bình thường bằng cách tạo ra một lượng lớn yêu cầu truy cập đến trang web hoặc hệ thống mạng đó.
2. Tấn công phần mềm độc hại: Tấn công phần mềm độc hại là một hình thức tấn công mạng nhằm chèn mã độc vào hệ thống mạng hoặc trang web để lấy thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành động độc hại.
3. Tấn công SQL Injection: Tấn công SQL Injection là một hình thức tấn công mạng nhằm chèn mã độc vào truy vấn SQL và lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các hành động độc hại.
4. Tấn công XSS (Cross-Site Scripting): Tấn công XSS là một hình thức tấn công mạng nhằm chèn mã độc vào trang web và lừa người dùng truy cập vào 
trang web đó để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành động độc hại.
5. Tấn công Man-in-the-Middle (MITM): Tấn công MITM là một hình thức tấn công mạng nhằm giả mạo một kết nối mạng giữa hai bên và lấy thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành động độc hại.
6. Tấn công phishing: Tấn công phishing là một hình thức tấn công mạng nhằm lừa đảo người dùng để cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản.
7. Tấn công brute force: Tấn công brute force là một hình thức tấn công mạng nhằm đoán mật khẩu bằng cách thử nhiều mật khẩu khác nhau cho đến khi tìm ra mật khẩu đúng.
8. Tấn công social engineering: Tấn công social engineering là một hình thức tấn công mạng nhằm lừa đảo người dùng bằng cách sử dụng kỹ thuật xã hội hóa để lấy thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản.
Viết mẫu 2 mục tiêu cho kế hoạch tiếp thị
1. Tăng nhận thức thương hiệu: Chúng tôi sẽ tập trung vào việc tăng cường nhận thức thương hiệu của sản phẩm xà phòng của chúng tôi bằng cách sử dụng các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng tôi sẽ tạo ra các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và thu hút khách hàng bằng cách sử dụng các kênh truyền thông xã hội, quảng cáo trực tuyến và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông truyền thống. Mục tiêu của chúng tôi là tăng nhận thức thương hiệu của sản phẩm xà phòng lên 50% trong vòng 12 tháng.
 Chiến lược: Tạo ra các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và thu hút khách hàng bằng cách sử dụng các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng tôi sẽ tạo ra các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và thu hút khách hàng bằng cách sử dụng các kênh truyền thông xã hội, quảng cáo trực tuyến và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông truyền
Chiến thuật: Một trong những chiến thuật lạ để tăng nhận thức thương hiệu của sản phẩm xà phòng là sử dụng influencer marketing. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các influencer có sức ảnh hưởng trên các mạng xã hội như Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, v.v. và hợp tác với họ để quảng bá sản phẩm xà phòng của chúng tôi. Các influencer này sẽ được trả tiền hoặc nhận sản phẩm miễn phí để đăng tải các bài viết, video hoặc hình ảnh về sản phẩm xà phòng của chúng tôi trên các mạng xã hội của họ. Điều này sẽ giúp chúng tôi tiếp cận được đến một lượng lớn người dùng và tăng cường nhận thức thương hiệu của sản phẩm xà phòng của chúng tôi.
 2. Tăng doanh số bán hàng: Chúng tôi sẽ tập trung vào việc tăng doanh số bán hàng bằng cách tăng cường quan hệ khách hàng và cung cấp các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trung thành. Chúng tôi cũng sẽ tạo ra các gói sản phẩm đa dạng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là tăng doanh số bán hàng lên 30% trong vòng 12 tháng. Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả của chiến dịch tiếp thị và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết để đạt được mục tiêu của chúng tôi.
Chiến lược: Tạo ra các gói sản phẩm đa dạng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích thị trường để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và tạo ra các gói sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường quan hệ khách hàng bằng cách cung cấp các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trung thành.
Chiến thuật: Tạo ra các gói sản phẩm đặc biệt và giảm giá cho khách hàng trung thành. Chúng tôi sẽ tạo ra các gói sản phẩm đặc biệt và giảm giá cho khách hàng trung thành để khuyến khích họ mua hàng thường xuyên. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường quan hệ khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể.
VD về những mục tiêu mà công ty cần đưa ra để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của sản phẩm
1. Tăng lượng khách hàng tiềm năng: Mục tiêu của công ty là tăng lượng khách hàng tiềm năng bằng cách tăng cường quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình trên các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến. Công ty sẽ tạo ra các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và thu hút khách hàng bằng cách sử dụng các kênh truyền thông xã hội, quảng cáo trực tuyến và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông truyền thống. Mục tiêu của công ty là tăng lượng khách hàng tiềm năng lên 30% trong vòng 12 tháng.
2. Tăng doanh số bán hàng: Mục tiêu của công ty là tăng doanh số bán hàng bằng cách tăng cường quan hệ khách hàng và cung cấp các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trung thành. Công ty sẽ tạo ra các gói sản phẩm đa dạng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu của công ty là tăng doanh số bán hàng lên 50% trong vòng 12 tháng.
3. Tăng nhận thức thương hiệu: Mục tiêu của công ty là tăng nhận thức thương hiệu của sản phẩm và thương hiệu của mình bằng cách sử dụng các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và thu hút khách hàng trên các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến. Công ty sẽ tìm kiếm các influencer có sức ảnh hưởng trên các mạng xã hội và hợp tác với họ để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Mục tiêu của công ty là tăng nhận thức thương hiệu lên 40% trong vòng 12 tháng.
4. Tăng khả năng cạnh tranh: Mục tiêu của công ty là tăng khả năng cạnh tranh bằng cách tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty sẽ tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Mục tiêu của công ty là tăng khả năng cạnh tranh lên 20% trong vòng 12 tháng.
Để quảng bá sản phẩm và thương hiệu, công ty có thể áp dụng những chiến lược và chiến thuật sau:
1. Sử dụng kênh truyền thông xã hội: Công ty có thể sử dụng các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, v.v. để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Công ty có thể tạo ra các bài viết, hình ảnh, video, quảng cáo trực tuyến và các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.
2. Tạo ra nội dung chất lượng: Công ty có thể tạo ra nội dung chất lượng và hấp dẫn để thu hút khách hàng. Nội dung này có thể là các bài viết, hình ảnh, video, bài đánh giá sản phẩm, v.v. Công ty cần đảm bảo rằng nội dung của mình là chính xác, hữu ích và hấp dẫn để thu hút khách hàng.
3. Sử dụng influencer marketing: Công ty có thể hợp tác với các influencer có sức ảnh hưởng trên các mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Các influencer này sẽ được trả tiền hoặc nhận sản phẩm miễn phí để đăng tải các bài viết, video hoặc hình ảnh về sản phẩm và thương hiệu của công ty trên các mạng xã hội của họ.
4. Tổ chức các sự kiện: Công ty có thể tổ chức các sự kiện như triển lãm, hội chợ, buổi giới thiệu sản phẩm, v.v. để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Các sự kiện này sẽ giúp công ty tiếp cận được đến một lượng lớn khách hàng tiềm năng và tăng cường nhận thức thương hiệu.
5. Tạo ra các chương trình khuyến mãi: Công ty có thể tạo ra các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt để thu hút khách hàng. Các chương trình này có thể là giảm giá, tặng quà, miễn phí vận chuyển, v.v. Các chương trình khuyến mãi này sẽ giúp công ty tăng doanh số bán hàng và thu hút khách hàng trung thành.
Các phương thức tấn công hacker có thể sử dụng để lấy cắp thông tin tài khoản của nhân viên bao gồm:
1. Phishing: Phương thức này thường được sử dụng để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin đăng nhập của họ. Hacker sẽ gửi email giả mạo từ một tổ chức hoặc doanh nghiệp có uy tín, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân. Khi người dùng cung cấp thông tin, hacker sẽ sử dụng nó để truy cập vào tài khoản của họ.
2. Brute force attack: Phương thức này là việc thử tất cả các mật khẩu có thể có để đăng nhập vào tài khoản của người dùng. Hacker sẽ sử dụng các phần mềm đặc biệt để thử tất cả các mật khẩu có thể có, từ đó tìm ra mật khẩu đúng để truy cập vào tài khoản của người dùng.
3. Keylogger: Phương thức này là việc sử dụng phần mềm đặc biệt để ghi lại các phím được nhấn trên bàn phím của người dùng. Hacker sẽ sử dụng phần mềm này để ghi lại thông tin đăng nhập của người dùng và sau đó sử dụng nó để truy cập vào tài khoản của họ.
4. Social engineering: Phương thức này là việc lừa đảo người dùng bằng cách sử dụng các kỹ thuật tâm lý để lấy thông tin đăng nhập của họ. Hacker sẽ sử dụng các kỹ thuật lừa đảo như giả mạo danh tính, giả mạo số điện thoại, v.v. để lấy thông tin đăng nhập của người dùng.
5. Malware: Phương thức này là việc sử dụng phần mềm độc hại để lấy thông tin đăng nhập của người dùng. Hacker sẽ sử dụng phần mềm độc hại để cài đặt các keylogger hoặc các phần mềm khác để lấy thông tin đăng nhập của người dùng
Để bảo vệ giảm thiểu rủi ro đánh cắp thông tin tài khoản cá nhân trong tương lai, có thể áp dụng các phương pháp sau:
1. Sử dụng mật khẩu mạnh: Người dùng nên sử dụng mật khẩu mạnh, bao gồm các ký tự đặc biệt, chữ hoa, chữ thường và số. Mật khẩu nên được thay đổi thường xuyên và không được sử dụng cho nhiều tài khoản khác nhau.
2. Sử dụng xác thực hai yếu tố: Người dùng nên sử dụng xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản của mình. Xác thực hai yếu tố bao gồm việc sử dụng mật khẩu và mã xác thực được gửi đến điện thoại di động hoặc email.
3. Cập nhật phần mềm và hệ thống bảo mật: Người dùng nên cập nhật phần mềm và hệ thống bảo mật thường xuyên để đảm bảo rằng tài khoản của họ được bảo vệ khỏi các lỗ hổng bảo mật.
4. Sử dụng phần mềm bảo mật: Người dùng nên sử dụng phần mềm bảo mật để bảo vệ tài khoản của mình khỏi các phần mềm độc hại và các cuộc tấn công mạng.
5. Không chia sẻ thông tin đăng nhập: Người dùng không nên chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai, kể cả bạn bè và người thân. Nếu cần thiết, người dùng nên tạo ra một tài khoản riêng cho người khác sử dụng.
6. Kiểm tra địa chỉ URL: Người dùng nên kiểm tra địa chỉ URL trước khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu địa chỉ URL không đúng hoặc có dấu hiệu của lừa đảo, người dùng nên tránh đăng nhập và thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ.
Các phương thức tấn công mạng qua website, email bao gồm:
1. Phishing: Phương thức này thường được sử dụng để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin đăng nhập của họ. Hacker sẽ gửi email giả mạo từ một tổ chức hoặc doanh nghiệp có uy tín, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân. Khi người dùng cung cấp thông tin, hacker sẽ sử dụng nó để truy cập vào tài khoản của họ.
2. Malware: Phương thức này là việc sử dụng phần mềm độc hại để tấn công vào máy tính của người dùng thông qua website hoặc email. Hacker sẽ sử dụng phần mềm độc hại để cài đặt các keylogger hoặc các phần mềm khác để lấy thông tin đăng nhập của người dùng.
3. Cross-site scripting (XSS): Phương thức này là việc tấn công vào website bằng cách chèn mã độc vào trang web. Khi người dùng truy cập vào trang web, mã độc sẽ được thực thi và hacker có thể lấy được thông tin cá nhân của người dùng.
4. SQL injection: Phương thức này là việc tấn công vào website bằng cách chèn mã độc vào trang web để truy cập vào cơ sở dữ liệu của trang web. Hacker có thể lấy được thông tin cá nhân của người dùng thông qua cơ sở dữ liệu này.
5. Man-in-the-middle (MITM) attack: Phương thức này là việc tấn công vào email hoặc website bằng cách đánh cắp thông tin truy cập của người dùng. Hacker sẽ giả mạo một trang web hoặc email để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin đăng nhập của họ. Khi người dùng cung cấp thông tin, hacker sẽ sử dụng nó để truy cập vào tài khoản của họ.
6. Clickjacking: Phương thức này là việc tấn công vào website bằng cách che giấu các nút hoặc liên kết trên trang web. Khi người dùng nhấp vào các nút hoặc liên kết này, họ sẽ bị chuyển hướng đến một trang web khác hoặc thực hiện các hành động không mong muốn.
Để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty, có thể áp dụng các chiến thuật sau:
1. Xây dựng một trang web chuyên nghiệp: Trang web của công ty nên được thiết kế chuyên nghiệp, dễ sử dụng và có nội dung hấp dẫn. Trang web cũng nên được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm để thu hút khách hàng tiềm năng.
2. Sử dụng mạng xã hội: Công ty nên sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Các mạng xã hội này cung cấp cho công ty một cách tiếp cận đến khách hàng tiềm năng và giúp tăng tầm nhìn của công ty.
3. Tạo nội dung chất lượng: Công ty nên tạo ra nội dung chất lượng để thu hút khách hàng tiềm năng. Nội dung này có thể là các bài viết, video hoặc hình ảnh liên quan đến sản phẩm và thương hiệu của công ty.
4. Tổ chức sự kiện: Công ty có thể tổ chức các sự kiện để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Các sự kiện này có thể là triển lãm, hội chợ hoặc các buổi giới thiệu sản phẩm.
5. Quảng cáo trực tuyến: Công ty có thể sử dụng các kênh quảng cáo trực tuyến như Google AdWords, Facebook Ads để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Các kênh này cung cấp cho công ty một cách tiếp cận đến khách hàng tiềm năng và giúp tăng tầm nhìn của công ty.
6. Tạo mối quan hệ với khách hàng: Công ty nên tạo mối quan hệ với khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt và tạo ra các chương trình khuyến mãi để khuyến khích khách hàng quay lại mua sản phẩm của công ty.
Để lập kế hoạch quảng bá sản phẩm và thương hiệu, có thể áp dụng các chiến lược sau:
1. Xác định mục tiêu: Đầu tiên, cần xác định mục tiêu của kế hoạch quảng bá, bao gồm mục tiêu về doanh số, tầm nhìn, nhận thức thương hiệu và khách hàng tiềm năng.
2. Nghiên cứu thị trường: Cần nghiên cứu thị trường để hiểu rõ về khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường. Nghiên cứu này sẽ giúp xác định các kênh quảng bá phù hợp và các thông điệp quảng cáo hiệu quả.
3. Xác định đối tượng khách hàng: Cần xác định đối tượng khách hàng mục tiêu để tập trung quảng bá sản phẩm và thương hiệu đến nhóm khách hàng này.
4. Lựa chọn kênh quảng bá: Cần lựa chọn các kênh quảng bá phù hợp để đưa thông điệp đến khách hàng mục tiêu. Các kênh quảng bá có thể bao gồm truyền thông đại chúng, quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, email marketing, sự kiện và triển lãm.
5. Tạo nội dung quảng cáo: Cần tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn và thuyết phục để thu hút khách hàng mục tiêu. Nội dung quảng cáo nên tập trung vào lợi ích của sản phẩm và thương hiệu đối với khách hàng.
6. Đo lường hiệu quả: Cần đo lường hiệu quả của kế hoạch quảng bá để đánh giá kết quả và điều chỉnh chiến lược trong tương lai. Các chỉ số đo lường có thể bao gồm doanh số, tầm nhìn, nhận thức thương hiệu và khách hàng tiềm năng.
Để ngăn chặn các mối đe doạ tấn công qua mạng, có thể áp dụng các biện pháp chung sau:
1. Cập nhật phần mềm và hệ điều hành: Cần cập nhật các phần mềm và hệ điều hành thường xuyên để bảo vệ hệ thống khỏi các lỗ hổng bảo mật.
2. Sử dụng phần mềm bảo mật: Cần sử dụng phần mềm bảo mật như phần mềm diệt virus, phần mềm chống spam và phần mềm chống tấn công để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe doạ.
3. Sử dụng mật khẩu mạnh: Cần sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên để bảo vệ tài khoản và hệ thống khỏi các cuộc tấn công.
4. Giới hạn quyền truy cập: Cần giới hạn quyền truy cập của người dùng để tránh các cuộc tấn công từ bên trong hệ thống.
5. Sử dụng mã hóa: Cần sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi các cuộc tấn công.
6. Đào tạo nhân viên: Cần đào tạo nhân viên về các mối đe doạ tấn công qua mạng và cách phòng chống để tăng cường nhận thức và kỹ năng bảo mật.
7. Kiểm tra định kỳ: Cần kiểm tra định kỳ hệ thống để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật.






















Luật sở hữu trí tuệ
Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả
1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2. Mạo danh tác giả.
3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.
8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.
9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
12. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
13. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu
Điều 32. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao
1. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:
a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;
b) Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;
c) Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;
d) Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
Điều 33. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao[16]
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng
Điều 126. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
1. Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần
nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;
2. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 của Luật này.
Điều 127. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh
1. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh:
a) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;
b) Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó;
c) Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh;
d) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này;
e) Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 128 của Luật này.
2. Người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm chủ sở hữu bí mật kinh doanh, người được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng bí mật kinh doanh, người quản lý bí mật kinh doanh.
Điều 128. Nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm
1. Trong trường hợp pháp luật có quy định người nộp đơn xin cấp phép kinh doanh, lưu hành dược phẩm, nông hóa phẩm phải cung cấp kết quả thử nghiệm hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác là bí mật kinh doanh thu được do đầu tư công sức đáng kể và người nộp đơn có yêu cầu giữ bí mật các thông tin đó thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để các dữ liệu đó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh và không bị bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công chúng.
2. Kể từ khi dữ liệu bí mật trong đơn xin cấp phép được nộp cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này đến hết năm năm kể từ ngày người nộp đơn được cấp phép, cơ quan đó không được cấp phép cho bất kỳ người nào nộp đơn muộn hơn nếu trong đơn sử dụng dữ liệu bí mật nêu trên mà không được sự đồng ý của người nộp dữ liệu đó, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều 125 của Luật này.
Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý
1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:
a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;
b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;
c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;
d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.
2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.
3. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:
a) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
b) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý;
c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó;
d) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như vậy.
Điều 130. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
1. Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
a) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ;
b) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
c) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;
d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.
2. Chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hóa.
3. Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm các hành vi gắn chỉ dẫn thương mại đó lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hóa có gắn chỉ dẫn thương mại đó.
Điều 131. Quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
1. Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp biết rằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.
2. Đối với thiết kế bố trí đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nếu người có quyền đăng ký biết rằng thiết kế bố trí đó đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đó có quyền thông báo bằng văn bản về quyền đăng ký của mình đối với thiết kế bố trí đó cho người sử dụng để người đó chấm dứt việc sử dụng thiết kế bố trí hoặc tiếp tục sử dụng.
3. Trong trường hợp đã được thông báo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì khi Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được cấp, chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng
Điều 211. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính[48]
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:
a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
b) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;
c) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.
2. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức phạt và thủ tục xử phạt.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Điều 212. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý hình sự
Cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.
Điều 213. Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ
1. Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu) quy định tại khoản 2 Điều này và hàng hóa sao chép lậu quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.
3. Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.
Điều 214. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả[49]
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều 211 của Luật này bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
a) Tịch thu hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ;
b) Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
a) Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hóa.
4. Mức phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Điều 215. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính
1. Trong các trường hợp sau đây, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính quy định tại khoản 2 Điều này:
a) Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
b) Tang vật vi phạm có nguy cơ bị tẩu tán hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm;
c) Nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
2. Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính được áp dụng theo thủ tục hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:
a) Tạm giữ người;
b) Tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm;
c) Khám người;
d) Khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất giấu hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm về sở hữu trí tuệ;
đ) Các biện pháp ngăn chặn hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
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Điều 37. Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử
1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
4. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

 	
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng 1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:
a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;
b)Tổ chức,hoạt động,câukết,xúi giục,muachuộc,lừa gạt,lôikéo,đào tạo,
huấnluyện ngườichốngNhà nước Cộnghòaxã hộichủnghĩaViệtNam;
c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;
d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho
hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;
đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;
e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
2.Thựchiệntấncôngmạng,khủngbốmạng,giánđiệpmạng,tộiphạmmạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưngtrệ,têliệthoặcpháhoạihệthốngthôngtinquantrọngvềanninhquốcgia.
3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.
4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấncông,vôhiệuhóatráiphápluậtlàmmấttácdụngbiệnphápbảovệanninhmạng.
5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.
6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.
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Điều 7. Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh
doanh
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 8. Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng dưới 5 kilôgam hoặc dưới 5 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao (1 bao = 20 điếu, đối với
thuốc lá xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu được quy đổi 20g = 1 bao);
c) Buôn bán pháo nổ dưới 0,5 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng
trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 1.500.000 đồng.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng từ 5 kilôgam đến dưới 10 kilôgam hoặc từ 5 lít đến dưới 10 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 50 bao đến dưới 100 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 0,5 kilôgam đến dưới 1 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 1.500.000 đồng đến dưới 2.500.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng từ 10 kilôgam đến dưới 15 kilôgam hoặc từ 10 lít đến dưới 15 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 100 bao đến dưới 300 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 1 kilôgam đến dưới 2 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 2.500.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng từ 15 kilôgam đến dưới 20 kilôgam hoặc từ 15 lít đến dưới 20 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 300 bao đến dưới 500 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 2 kilôgam đến dưới 3 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng từ 20 kilôgam đến dưới 30 kilôgam hoặc từ 20 lít đến dưới 30 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 500 bao đến dưới 1.000 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 3 kilôgam đến dưới 4 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 15.000.000 đồng
đến dưới 25.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng từ 30 kilôgam đến dưới 40 kilôgam hoặc từ 30 lít đến dưới 40 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.000 bao đến dưới 1.200 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 4 kilôgam đến dưới 5 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 25.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng từ 40 kilôgam đến dưới 50 kilôgam hoặc từ 40 lít đến dưới 50 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.200 bao đến dưới 1.500 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 5 kilôgam đến dưới 6 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử
dụng có số lượng từ 50 kilôgam trở lên hoặc từ 50 lít trở lên;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên;
c) Buôn bán pháo nổ từ 6 kilôgam trở lên;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng
trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên.
9. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này đối với hành vi sản xuất hàng cấm tương ứng quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này.
10. Các mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này cũng được áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với:
a) Hành vi vận chuyển hàng cấm;
b) Hành vi tàng trữ hàng cấm;
c) Hành vi giao nhận hàng cấm.
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp
dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 12 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để sản xuất hàng cấm đối
với hành vi vi phạm quy định tại khoản 9 Điều này;
c) Tịch thu phương tiện vận tải được sử dụng để vận chuyển hàng cấm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp hàng cấm có số lượng, khối lượng, trị giá hoặc số thu lợi bất chính được quy định tại khoản 6, 7 và 8 Điều này hoặc trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;
d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;
đ) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối
với hành vi vi phạm quy định tại khoản 9 Điều này.
12. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
13. Đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng hoá chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan để xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 9. Hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng
1. Đối với hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 3 của Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới
5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với hành vi nhập khẩu hàng giả hoặc hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản
thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Là thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi;
c) Là mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp
dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản này;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất
hàng giả đối với hành vi nhập khẩu hàng giả quy định tại Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Điều 10. Hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng
1. Đối với hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới
5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương
đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với một trong các trường hợp hàng giả sau đây:
a) Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản
thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Là thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi;
c) Là mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường
hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để sản xuất hàng giả đối với
hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; d) Đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất vi phạm từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Điều 11. Hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa
1. Đối với hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương
đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới
5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với hành vi nhập khẩu hàng giả hoặc hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến
thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Là thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trông thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi;
c) Là mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 4 Điều này; b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng đối
với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng giả hoặc buộc tiêu hủy hàng giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản này;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất
hàng giả đối với hành vi nhập khẩu hàng giả quy định tại Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Điều 12. Hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa
1. Đối với hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới
5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với một trong các trường hợp hàng giả sau đây:
a) Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến
thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
a) Là thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi;
b) Là mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trừ trường
hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để sản xuất hàng giả đối với
hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; d) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất vi phạm từ 03 tháng đến 06 tháng
đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng giả hoặc buộc tiêu hủy hàng giả
đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Điều 13. Hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả
1. Đối với hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả quy định tại điểm e khoản 7 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả có số lượng dưới 100 cái, chiếc, tờ hoặc đơn vị tính tương đương (sau đây gọi tắt là đơn vị);
b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì
hàng hoá giả có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 500 đơn vị;
c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì
hàng hoá giả có số lượng từ 500 đơn vị đến dưới 1.000 đơn vị;
d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì
hàng hoá giả có số lượng từ 1.000 đơn vị đến dưới 2.000 đơn vị;
đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì
hàng hoá giả có số lượng từ 2.000 đơn vị đến dưới 3.000 đơn vị;
e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao
bì hàng hoá giả có số lượng từ 3.000 đơn vị đến dưới 5.000 đơn vị;
g) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao
bì hàng hoá giả có số lượng từ 5.000 đơn vị đến dưới 10.000 đơn vị;
h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả có số lượng từ 10.000 đơn vị trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Hành vi nhập khẩu tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả;
b) Tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả của thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, mũ bảo hiểm;
c) Tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả của chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, xi măng, sắt thép xây dựng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp
dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành v
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả đối với hành vi vi phạm quy định tại
Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Điều 14. Hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả
1. Đối với hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả quy định tại điểm e khoản 7 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả có số lượng dưới 100 cái, chiếc, tờ hoặc đơn vị tính tương đương (sau đây gọi tắt là đơn vị);
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì
hàng hoá giả có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 500 đơn vị;
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì
hàng hoá giả có số lượng từ 500 đơn vị đến dưới 1.000 đơn vị;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì
hàng hoá giả có số lượng từ 1.000 đơn vị đến dưới 2.000 đơn vị;
đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao
bì hàng hoá giả có số lượng từ 2.000 đơn vị đến dưới 3.000 đơn vị;
e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao
bì hàng hoá giả có số lượng từ 3.000 đơn vị đến dưới 5.000 đơn vị;
g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao
bì giả có số lượng từ 5.000 đơn vị đến dưới 10.000 đơn vị;
h) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả có số lượng từ 10.000 đơn vị trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả của thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ
phẩm, trang thiết bị y tế, mũ bảo hiểm;
b) Tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả của chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, xi măng, sắt thép xây dựng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để sản xuất tem, nhãn, bao
bì hàng hoá giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; d) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất vi phạm từ 03 tháng đến 06 tháng
đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả đối với hành vi vi phạm quy định tại
Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Điều 46. Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không thông báo rõ ràng, công khai với người tiêu dùng về mục đích trước khi thực
hiện hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng theo quy định;
b) Sử dụng thông tin của người tiêu dùng không phù hợp với mục đích đã thông báo với
người tiêu dùng mà không được người tiêu dùng đồng ý theo quy định;
c) Không bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ đối với thông tin của người tiêu dùng khi
thu thập, sử dụng, chuyển giao theo quy định;
d) Không tự điều chỉnh hoặc không có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều
chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin không chính xác theo quy định;
đ) Chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của
người tiêu dùng theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với trường hợp thông tin có liên quan là thông tin thuộc về bí mật cá nhân của người tiêu dùng.
Điều 47. Hành vi vi phạm về cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm về cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng sau đây:
a) Không cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính
mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa theo quy định;
b) Không cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của
hàng hóa theo quy định;
c) Không cung cấp hướng dẫn sử dụng hoặc không cung cấp thông tin về điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành theo quy định; d) Không thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều
kiện giao dịch chung trước khi giao dịch theo quy định;
đ) Che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác
cho người tiêu dùng theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với bên thứ ba có một trong các hành vi vi phạm sau đây về cung cấp thông tin của hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng:
a) Cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về hàng hóa, dịch vụ được cung
cấp theo quy định;
b) Không có chứng cứ chứng minh hoặc không thực hiện tất cả các biện pháp theo quy
định của pháp luật để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch vụ.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với chủ phương tiện truyền
thông, người cung cấp dịch vụ truyền thông là bên thứ ba có một trong các hành vi vi phạm sau đây về cung cấp thông tin của hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng:
a) Không có giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị
sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng;
b) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch
vụ do mình quản lý để quấy rối người tiêu dùng.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 06 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.
Điều 48. Hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Ký kết hợp đồng với người tiêu dùng với hình thức, ngôn ngữ hợp đồng không đúng
quy định;
b) Không cho người tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp đồng trước khi giao kết trong
trường hợp giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc sửa đổi lại hợp đồng đã giao kết theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
Điều 49. Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch
chung
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hoặc sửa đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc trái với nguyên tăc chung về giao kết hợp đồng.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;
b) Không thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện
giao dịch chung theo quy định;
c) Không áp dụng đúng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã đăng ký với
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.
3. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
Điều 50. Hành vi vi phạm về hình thức hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch
chung
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong giao dịch với người tiêu dùng có một trong các vi phạm sau đây:
a) Có cỡ chữ nhỏ hơn quy định;
b) Ngôn ngữ hợp đồng không phải là tiếng Việt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận
khác hoặc pháp luật có quy định khác;
c) Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch
chung không tương phản nhau.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 51. Hành vi vi phạm về thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch
chung
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không lưu giữ hợp đồng theo mẫu đã giao kết cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực theo
quy định;
b) Không cấp cho người tiêu dùng bản sao hợp đồng trong trường hợp hợp đồng do
người tiêu dùng giữ bị mất hoặc hư hỏng theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không thông báo công khai điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch với người
tiêu dùng theo quy định;
b) Điều kiện giao dịch chung không xác định rõ thời điểm áp dụng hoặc không được niêm yết ở nơi thuận lợi tại địa điểm giao dịch để người tiêu dùng có thể nhìn thấy theo quy định.
Điều 52. Hành vi vi phạm về giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung với người tiêu dùng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ giao kết hợp đồng với người tiêu dùng có điều khoản không có hiệu lực theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp là hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
3. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định tại khoản 1 và 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này
Điều 64. Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không công bố rõ trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website khuyến mại trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;
b) Không công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử và website đấu giá trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;
c) Không công bố đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trên website
khuyến mại trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử theo quy định;
d) Không cung cấp đầy đủ cho khách hàng thông tin về địa điểm và thời gian đấu giá, thông báo đấu giá hàng hóa, cách thức xác định người mua hàng, thông báo kết quả đấu giá trên website hoặc ứng dụng đấu giá trực tuyến theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử để cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện giao kết hợp đồng nhưng quy trình giao kết hợp đồng không tuân thủ quy định của pháp luật;
b) Không hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi phát sinh mâu thuẫn với người bán trong giao dịch trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng
dịch vụ thương mại điện tử;
c) Không thông báo kết quả đấu giá và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các
bên có liên quan theo quy định;
d) Không cung cấp cho người bán hàng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mà người
bán hàng tổ chức khi có yêu cầu.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người tiêu dùng và thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;
b) Không công bố quy chế hoặc công bố quy chế trên website khác với thông tin tại hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận;
c) Thay đổi các nội dung của quy chế website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử mà không thông báo cho các chủ thể sử dụng dịch vụ trước khi áp dụng những thay đổi đó;
d) Không có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động được thực hiện chính xác, đầy đủ; đ) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử hoặc website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác mà không cung cấp cho khách hàng công cụ trực tuyến để khách hàng có thể gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ;
e) Đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử hoặc website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác mà không có cơ chế thông báo cho khách hàng sử dụng dịch vụ được biết hoặc không có lý do chính đáng.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử cung cấp thông tin theo
quy định;
b) Không lưu trữ thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia website
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;
c) Thiết lập website đấu giá trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử nhưng không cung cấp công cụ để người bán hàng có thể thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa đấu giá, bao gồm cả hình ảnh về hàng hóa và các tài liệu giới thiệu kèm theo;
d) Thiết lập website đấu giá trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử nhưng hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến không tuân thủ quy định của pháp luật;
đ) Không có biện pháp ngăn chặn và loại bỏ khỏi website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động những thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;
b) Không cung cấp thông tin và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;
c) Tự ý thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ hoặc di chuyển trái phép thông tin thanh toán của khách hàng trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử hoặc để thông tin thanh toán của khách hàng qua website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.
6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới.
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định
tại khoản 6 Điều này
b) Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi
phạm quy định tại khoản 6 Điều này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại
khoản 6 Điều này.
Điều 65. Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân không đúng quy định;
b) Không hiển thị công khai cho người tiêu dùng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân tại
vị trí dễ thấy trên website thương mại điện tử.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trước
hoặc tại thời điểm thu thập thông tin;
b) Không tiến hành kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu
cầu của chủ thể thông tin;
c) Không có cơ chế để chủ thể thông tin bày tỏ sự đồng ý một cách rõ ràng khi tiến hành thu thập thông tin, thông qua các chức năng trực tuyến trên website, thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên;
d) Không có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp: chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên
quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo;
b) Không xây dựng, ban hành hoặc không thực hiện chính sách đảm bảo an toàn, an
ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng;
c) Không công bố trên website chính sách về bảo mật thông tin thanh toán cho khách
hàng trên website có chức năng thanh toán trực tuyến.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây.
a) Thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà không được sự đồng ý trước của
chủ thể thông tin;
b) Thiết lập cơ chế mặc định buộc người tiêu dùng phải đồng ý với việc thông tin cá nhân của mình bị chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo và các mục đích thương mại khác;
c) Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng không đúng với mục đích và phạm vi
đã thông báo.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.
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